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QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
- Căn cứ Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL ngày 05/9/1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành Quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, Nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; 
- Căn cứ Quyết định số 2954/2004/QĐ-UB ngày 28/8/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong các cơ quan nhà nước; 
- Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức thi tuyển áp dụng cho các kỳ thi tuyển công chức (kể cả công chức dự bị) vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh, Giám đốc các Sở, ban thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như điều 3; 
- TVTU; 
- TTHĐND tỉnh; 
- CT và các PCTUBND tỉnh; 
- LĐ VP và các CV
- Lưu VT,
	TM.UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
KIÊM CHỦ TỊCH HĐTD CÔNG CHỨC
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QUY CHẾ
TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC
(Kèm theo Quyết định số 1316/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Bản quy chế này áp dụng cho các kỳ thi tuyển công chức (kể cả công chức dự bị) vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2: Việc thi tuyển công chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác, số lượng chức danh chuyên môn cần tuyển, chỉ tiêu biên chế được giao; đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và chất lượng.

Điều 3: Điều kiện đăng ký dự thi tuyển công chức:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

- Tuổi của người dự thi tuyển từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi, một số trường hợp đặc biệt, tuổi dự tuyển có thể cao hơn nhưng không quá 45 tuổi.

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt.

- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển; có trình độ ngoại ngữ A trở lên; thành thạo vi tính.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

Điều 4: Hồ sơ dự thi tuyển công chức bao gồm:

- Đơn xin dự thi tuyển theo mẫu quy định.

- Bản khai lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú.

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Các loại giấy tờ liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định.

- Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm.

Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra.

Chương II
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI, BAN COI THI VÀ BAN CHẤM THI
Mục I. Hoạt động của Hội đồng thi
Điều 5: Hội đồng thi tuyển công chức có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Thông báo công khai kế hoạch tổ chức thi tuyển, tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển, số lượng các chức danh và vị trí cần tuyển.

- Hướng dẫn thể lệ, quy chế thi, hồ sơ của người dự thi, nội dung thi các tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho người dự thi.

- Tổ chức phát hành, tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự thi.

- Tổ chức việc ra đề thi, chọn đề thi đảm bảo nội dung theo yêu cầu của ngạch công chức cần tuyển và theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi và chỉ đạo hoạt động của các Ban theo đúng quy chế.

- Tổ chức kỳ thi tuyển theo đúng quy chế.

- Tổ chức việc phúc tra kết quả thi, giải quyết những khiếu nại liên quan đến kỳ thi.

- Xác định những người trúng tuyển và công bố kết quả thi tuyển.

Điều 6: Nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên Hội đồng thi.

1. Chủ tịch Hội đồng thi:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi và chỉ đạo quá trình thi.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng thi.

- Quyết định thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi.

- Tổ chức việc ra đề thi và lựa chọn đề thi theo đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối bí mật.

- Thông báo kết quả thi cho thí sinh theo quy định.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng thi:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng thi tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi và điều hành công việc do Chủ tịch Hội đồng thi phân công.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình coi thi, chấm thi.

- Cùng Chủ tịch Hội đồng thi xem xét và công bố kết quả thi.

3. Thư ký Hội đồng thi, giúp Chủ tịch Hội đồng thi:

- Tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ của người xin dự thi.

- Tổ chức việc hướng dẫn tài liệu ôn tập cho thí sinh.

- Chuẩn bị các tài liệu cho Hội đồng thi và ghi biên bản các cuộc họp.

- Tập hợp các đề thi, đáp án để báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi.

- Tổ chức việc thu nhận bài thi và tài liệu có liên quan; đánh mã phách, rọc phách bài thi và làm thủ tục chuyển giao cho Ban chấm thi.

- Thu nhận các bài chấm thi, khớp phách, lập bảng điểm và lập danh sách kết quả thi.

4. Các ủy viên thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng thi phân công.

Mục II. Hoạt động của Ban coi thi, Ban chấm thi
Điều 7: Ban coi thi có trách nhiệm giúp Hội đồng thi tổ chức cho người coi thi (gọi là giám thị) làm việc và giám sát, kiểm tra việc thi của thí sinh. Ban coi thi có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổ chức sắp xếp và phân công giám thị tại các phòng thi.

- Tổ chức và sắp xếp người bảo vệ ở bên ngoài các phòng thi.

- Phổ biến nội quy thi cho thí sinh; thực hiện đúng nội quy phòng thi.

- Kiểm tra thẻ dự thi và các điều kiện đảm bảo tốt cho kỳ thi.

- Tiếp nhận, bảo quản, phân phát đề thi cho thí sinh theo đúng quy chế.

- Giải quyết các trường hợp vi phạm quy chế thi, lập biên bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi xem xét giải quyết.

- Tổ chức thu nhận bài thi của thí sinh để bàn giao cho Thư ký Hội đồng thi.

Điều 8: Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban coi thi.

1 - Trưởng Ban coi thi:

- Tổ chức chỉ đạo Ban coi thi thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban theo quy định.

- Bố trí, sắp xếp giám thị trong và ngoài các phòng thi.

- Nhận bảo quản và phân phát đề thi cho giám thị theo đúng quy chế.

- Tạm đình chỉ việc coi thi của giám thị hoặc tạm đình chỉ việc thi của thí sinh nếu thấy có căn cứ vi phạm quy chế, nội quy thi và báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng thi xem xét giải quyết.

- Tổ chức tập hợp bài thi của thí sinh để bàn giao cho Thư ký Hội đồng thi theo đúng thủ tục.

2 - Giám thị trong phòng thi:

- Ghi số báo danh trong phòng thi theo quy định.

- Kiểm tra thẻ dự thi và hướng dẫn thí sinh ngồi đúng số báo danh..

- Phổ biến nội quy thi cho thí sinh.

- Phát giấy thi và ký vào giấy thi theo đúng quy định.

- Nhận đề thi, đọc (hoặc phát đề thi) và chép chính xác đề thi lên bảng.

- Thực hiện nhiệm vụ coi thi trong phòng thi theo đúng nội quy.

- Thu nhận bài thi của thí sinh và nộp cho Trưởng Ban coi thi.

3. Giám thị biên:

- Giữ gìn trật tự và bảo đảm an toàn bên ngoài phòng thi.

- Phát hiện nhắc nhở giám thị trong phòng thi vi phạm quy chế, lập biên bản những thí sinh vi phạm quy chế ở ngoài phòng thi, báo cáo ngay với Trưởng Ban coi thi để giải quyết.

- Không được vào trong phòng thi

Điều 9: Banchấm thi có trách nhiệm giúp Hội đồng thi tổ chức việc chấm thi theo đúng quy chế. Ban chấm thi có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổ chức trao đổi, thảo luận thống nhất đáp án, thang điểm đã được Chủ tịch Hội đồng thi quy định trước khi chấm thi.

- Tổ chức bố trí người chấm thi, bảo đảm nguyên tắc mỗi bài thi phải có 2 người chấm thi.

- Nhận và phân chia bài thi của thí sinh cho các giám khảo chấm điểm.

- Khi phát hiện bài thi của thí sinh vi phạm quy chế thi, lập biên bản những trường hợp đó và báo cáo với Hội đồng thi xem xét giải quyết.

- Bàn giao kết quả chấm thi cho Thư ký Hội đồng thi.

- Giữ gìn bí mật kết quả điểm thi.

- Tổ chức phúc tra bài thi theo yêu cầu của Hội đồng thi.

Điều 10: Nhiệm vụ của các thành viên Ban chấm thi:

1 -Trưởng Ban chấm thi:

- Tổ chức chỉ đạo, phân công các thành viên của Ban chấm thi.

- Quyết định điểm thi khi các giám khảo cho điểm chênh lệch.

- Tổng hợp kết quả thi của thí sinh, bàn giao kết quả chấm thi cho Thư ký Hội đồng thi.

2 - Giám khảo:

- Chấm điểm các bài thi đảm bảo nghiêm túc chính xác theo đúng thang điểm của đáp án.

- Báo cáo các dấu hiệu vi phạm trong các bài thi với Trưởng ban chấm thi và đề nghị hình thức xử lý.

- Mỗi bài thi được hai giám khảo chấm độc lập và trao đổi thống nhất cho điểm cuối cùng. Nếu điểm của hai giám khảo chênh lệch 1 điểm thì cộng lại chia trung bình, nếu chênh lệch trên 1 điểm thì trao đổi để thống nhất. Trường hợp không thống nhất thì chuyển hai kết quả điểm đó lên Trưởng ban chấm thi để giải quyết.

Chương III
TỔ CHỨC THI TUYỂN
Điều 11: Chậm nhất là 30 ngày trước ngày thi tuyển, Hội đồng thi tuyển thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng các chức danh và vị trí cần tuyển, nội dung thi, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ... để mọi người biết và đăng ký dự tuyển.

Điều 12: Trước ngày thi một ngày, các phòng thi phải được đánh số thứ tự, niêm yết danh sách thí sinh trước phòng thi.

Phải niêm yết các thông tin cần thiết cho thí sinh biết như: sơ đồ phòng thi, nội quy thi, thời gian thi...

Điều 13: Nội dung thi tuyển gồm 3 môn, mỗi môn thi được chấm điểm theo thang điểm 10:

- Môn thi Quản lý hành chính nhà nước.

- Môn thi Ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A.

- Môn thi tin học Văn phòng.

Trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh có yêu cầu về trình độ chuyên môn phù hợp với 1 trong 3 môn thi tuyển thì được miễn thi môn đã đào tạo và lấy điểm trung bình chung toàn khóa đào tạo ở bậc Đại học làm điểm thi môn đó.

Điều 14: Những đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển:

- Bản thân là Anh hùng lao động, Anh hùng LLVT được cộng 3.0 điểm.

- Bản thân là thương binh được 2,5 điểm.

- Con thương binh hạng 1/4 được cộng 2,0 điểm.

- Con thương binh các hạng 2/4, 3/4, 4/4, con bệnh binh được cộng 1,5 điểm.

- Bản thân là Đảng viên được cộng 1.5 điểm.

- Sinh viên tốt nghiệp loại khá ở bậc đào tạo chuyên môn được cộng 1,5 điểm.

- Bản thân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được cộng 1,0 điểm.

Thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên thì được cộng điểm ưu tiên cao nhất.

Điều 15: Nguyên tắc xác định người trúng tuyển.

Ưu tiên tuyển dụng người hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của đơn vị đã được Ban Tổ chức chính quyền tỉnh (nay là Sở Nội vụ) đồng ý bằng văn bản từ năm 2002 trở về trước đăng ký dự tuyển đúng cơ quan đang làm việc.

Người trúng tuyển trong kỳ thi là người phải thi đủ các môn theo quy định, có số điểm của mỗi môn thi đạt từ 5 điểm trở lên và tính từ người có tổng số điểm cao nhất (gồm điểm các môn thi và điểm ưu tiên) theo từng chuyên ngành đào tạo, đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng đơn vị.

Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng thi tuyển xem xét quyết định người trúng tuyển.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16: Trong quá trình tổ chức thi, Sở Nội vụ thực hiện việc kiểm tra, thanh tra kỳ thi, nếu phát hiện việc tổ chức không đúng quy trình, không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong bản quy chế này thì kịp thời báo cáo Hội đồng thi tuyển và UBND tỉnh để xem xét xử lý.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân nào vi phạm quy chế thi, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
